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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2023
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Lớp học Mã học phần Nhóm Sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi

Thời 

gian 

thi

Giờ thi Hình thức thi Phòng Thi

1 21C1-CNÔ 0211001472 1 38 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận C2.2 - 02

2 21C1-CNÔ 0211001472 2 38 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận C2.2 - 03

3 21C1-CNÔ 0211001472 3 38 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận C2.3 - 01

4 21C1-CNÔ 0211001472 4 38 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận C2.3 - 02

5 21C1-CNÔ 0211001472 5 38 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận C2.3 - 03

6 21C1-CNÔ 0211001472 6 38 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận C2.3 - 04

7 21C1-CNÔ 0211001472 7 38 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận C3.2 - 02

8 21C1-CNÔ 0211001472 8 38 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận C3.2 - 03

9 21C1-CNÔ 0211001472 9 38 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận C3.2 - 04

10 21C1-CNÔ 0211001472 10 38 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận C3.2 - 05

11 21C1-CNÔ 0211001472 11 20 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận

12 21C1-TCD 0211001905 19 Quản trị rủi ro tài chính 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận

13 21C1-LGT 0211002462 29 Vận tải đa phương thức 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận

14 21C1-CNM 0211001524 10 Vẽ kỹ thuật ngành may 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận

15 21C1-KTD 0211002043 38 Quản trị tài chính 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận H1.2 - 04

16 21C1-QTD1 0211002047 38 Quản trị xuất nhập khẩu 4 31/05/2023 90 13H00 Tự luận H1.2 - 05

17 21C1-NNA 0211002610 34 Tiếng Anh Quản trị 4 31/05/2023 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 07

18
21C1-CCK1;

21C1-CCK2
0211000861 1 38 Công nghệ chế tạo máy 4 31/05/2023 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 09

19
21C1-CCK1;

21C1-CCK2
0211000861 2 38 Công nghệ chế tạo máy 4 31/05/2023 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 10

20
21C1-CCK1;

21C1-CCK2
0211000861 3 38 Công nghệ chế tạo máy 4 31/05/2023 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 11

21 21C1-CNÔ 0211001481 1 38 Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại 4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

22 21C1-CNÔ 0211001481 2 38 Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại 4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

23 21C1-CNÔ 0211001481 3 38 Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại 4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01
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24 21C1-CNÔ 0211001481 4 38 Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại 4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 02

25 21C1-CNÔ 0211001481 5 38 Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại 4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 03

26 21C1-CNÔ 0211001481 6 38 Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại 4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 04

27 21C1-CNÔ 0211001481 7 38 Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại 4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 02

28 21C1-CNÔ 0211001481 8 38 Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại 4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 03

29 21C1-CNÔ 0211001481 9 38 Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại 4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 04

30 21C1-CNÔ 0211001481 10 38 Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại 4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 05

31 21C1-CNÔ 0211001481 11 20 Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại 4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

32 21C1-TCD 0211002633 19 Nghiệp vụ ngân hàng 4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

33 21C1-LGT 0211002461 29 Rủi ro bảo hiểm 4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

34 21C1-CNM 0211000136 11 Quản lý đơn hàng 4 31/05/2023 90 15H30 Tự luận

35 21C1-KTD 0211001735 38 Kế toán thương mại dịch vụ 4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 04

36 21C1-QTD1 0211002140 38 Quản trị tác nghiệp 4 31/05/2023 90 15H30 Tự luận H1.2 - 05

37 21C1-NNA 0211002474 35 Tiếng Hoa 4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 07

38 21C1-VSL 0211000893 38
Vận hành và bảo trì hệ thống 

lạnh
4 31/05/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 09

39 21C1-QTD2 0211002047 32 Quản trị xuất nhập khẩu 4 31/05/2023 90 18H00 Tự luận C2.2 - 01

40 21C1-QTD2 0211002457 32 Kinh doanh quốc tế 4 31/05/2023 60 19H45 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

1 21C1-CCK 0211001283 1 38 Kỹ thuật thủy lực - Khí nén 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận C2.2 - 03

2 21C1-CCK 0211001283 2 38 Kỹ thuật thủy lực - Khí nén 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận C2.2 - 04

3 21C1-CCK 0211001283 3 38 Kỹ thuật thủy lực - Khí nén 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận C2.3 - 01

4 21C1-CCK 0211001283 4 38 Kỹ thuật thủy lực - Khí nén 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận

5 21C1-TCD 0211002635 19 Thẩm định tín dụng 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận

6 21C1-ĐCN 0211000036 1 38 Điện công nghiệp 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận C2.3 - 03

7 21C1-ĐCN 0211000036 2 38 Điện công nghiệp 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận C2.3 - 04

8 21C1-ĐCN 0211000036 3 38 Điện công nghiệp 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận

9 21C1-QNH 0211002653 20
Điều hành hoạt động hàng ngày 

trong nhà hàng
6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận

10 21C1-ĐĐT 0211000038 1 38 Điện tử công nghiệp 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận C3.2 - 02

11 21C1-ĐĐT 0211000038 2 38 Điện tử công nghiệp 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận C3.2 - 03

12 21C1-QTD1 0211002241 38 Văn hóa doanh nghiệp 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận C3.2 - 05

C3.3 - 01

C2.3 - 02

H1.2 - 03

C3.2 - 01
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13 21C1-LGT 0211002460 29
Dịch vụ giao nhận vận tải quốc 

tế
6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận C3.3 - 01

14 21C1-KTD 0211002230 38 Kế toán ngân hàng 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận C3.3 - 02

15 21C1-KLB 0211002602 11 Kỹ năng giám sát 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận

16 21C1-TMĐ 0211002836 13 Hệ sinh thái thương mại điện tử 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận

17 21C1-KXD 0211001844 37 Tổ chức thi công 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận C3.3 - 05

18 21C1-CNL 0211000090 45 Kỹ thuật sấy 6 02/06/2023 90 13H00 Tự luận H1.2 - 02

19 21C1-CCK 0211002420 1 38
Các phương pháp gia công cơ 

khí hiện đại
6 02/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

20 21C1-CCK 0211002420 2 38
Các phương pháp gia công cơ 

khí hiện đại
6 02/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

21 21C1-CCK 0211002420 3 38
Các phương pháp gia công cơ 

khí hiện đại
6 02/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

22 21C1-CCK 0211002420 4 38
Các phương pháp gia công cơ 

khí hiện đại
6 02/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 02

23 21C1-ĐCN 0211000039 1 38 Điện tử công suất 6 02/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 03

24 21C1-ĐCN 0211000039 2 38 Điện tử công suất 6 02/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 04

25 21C1-ĐCN 0211000039 3 38 Điện tử công suất 6 02/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

26 21C1-QNH 0211002538 20 Sinh lý dinh dưỡng 6 02/06/2023 90 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

27 21C1-ĐĐT 0211001419 1 36 Kỹ thuật lắp đặt điện 6 02/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 02

28 21C1-ĐĐT 0211001419 2 36 Kỹ thuật lắp đặt điện 6 02/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 03

29 21C1-QTD1 0211002458 38 Quản trị chất lượng 6 02/06/2023 90 15H30 Tự luận C3.2 - 05

30 21C1-LGT 0211002356 30 Nghiệp vụ hải quan 6 02/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.3 - 01

31 21C1-KTD 0211002341 38 Tài chính công 6 02/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.3 - 02

32 21C1-KLB 0211002600 11 Quản trị tác nghiệp 6 02/06/2023 90 15H30 Tự luận

33 21C1-TMĐ 0211002984 13
Quản trị tác nghiệp thương mại 

điện tử B2B và B2C
6 02/06/2023 90 15H30 Tự luận

34 21C1-KXD 0211002109 37 Đấu thầu và tổ chức đấu thầu 6 02/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.3 - 05

35 21C1-CNL 0211000898 45 Lò hơi 6 02/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 02

36 21C1-QTD2 0211002241 32 Văn hóa doanh nghiệp 6 02/06/2023 90 18H00 Tự luận C2.2 - 01

37 21C1-QTD2 0211002455 32 Quản trị chuỗi cung ứng 6 02/06/2023 90 19H45 Tự luận C2.2 - 01

1 21C1-ĐĐT 0211000212 1 38
Tự động hóa quá trình công 

nghệ
4 07/06/2023 90 13H00 Tự luận C2.2 - 02

2 21C1-ĐĐT 0211000212 2 16
Tự động hóa quá trình công 

nghệ
4 07/06/2023 90 13H00 Tự luận

3 21C1-QKS 0211002536 18 Văn hóa ẩm thực 4 07/06/2023 90 13H00 Tự luận

4 21C1-ĐCN 0211000209 1 38 Truyền động điện và ứng dụng 4 07/06/2023 90 13H00 Tự luận C2.3 - 01

5 21C1-ĐCN 0211000209 2 38 Truyền động điện và ứng dụng 4 07/06/2023 90 13H00 Tự luận C2.3 - 02

C2.2 - 03

C3.3 - 03

C3.2 - 01

C3.3 - 03



ST

T
Lớp học Mã học phần Nhóm Sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi

Thời 

gian 

thi

Giờ thi Hình thức thi Phòng Thi

6 21C1-ĐCN 0211000209 3 38 Truyền động điện và ứng dụng 4 07/06/2023 90 13H00 Tự luận

7 21C1-TMĐ 0211003123 13 Thương mại di động 4 07/06/2023 90 13H00 Tự luận

8 21C1-LGT 0211002350 29 Điều hành vận tải 4 07/06/2023 90 13H00 Tự luận C2.3 - 04

9 21C1-KTD 0211002447 38 Kế toán doanh nghiệp 3 4 07/06/2023 90 13H00 Tự luận C3.2 - 02

10 21C1-QTD1 0211002455 38 Quản trị chuỗi cung ứng 4 07/06/2023 90 13H00 Tự luận C3.2 - 03

11 21C1-KXD 0211002104 38
Hệ thống điện, nước và thiết bị 

chống sét
4 07/06/2023 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 04

12 21C1-TCD 0211001901 19 Tài chính doanh nghiệp 2 4 07/06/2023 90 13H00 Tự luận

13 21C1-KLB 0211002597 11 Quản lý chất lượng 4 07/06/2023 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy

14 21C1-TĐH 0211000378 38 Kỹ thuật điều khiển tự động 4 07/06/2023 90 13H00 Tự luận C3.3 - 01

15 21C1-CNL 0211002415 45 Nhà máy nhiệt điện 4 07/06/2023 90 13H00 Tự luận H1.2 - 02

16 21C1-KML 0211002417 38 Thông gió và xử lý khí thải 4 07/06/2023 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 03

17
21C1-ĐĐT; 

TĐH
0211001291 1 36 Điện tử tương tự 4 07/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

18
21C1-ĐĐT; 

TĐH
0211001291 2 36 Điện tử tương tự 4 07/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

19
21C1-ĐĐT; 

TĐH
0211001291 3 36 Điện tử tương tự 4 07/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

20 21C1-ĐCN 0211001287 1 38 Lập trình PLC 4 07/06/2023 90 15H30 Tự luận C2.3 - 02

21 21C1-ĐCN 0211001287 2 38 Lập trình PLC 4 07/06/2023 90 15H30 Tự luận C2.3 - 03

22 21C1-ĐCN 0211001287 3 38 Lập trình PLC 4 07/06/2023 90 15H30 Tự luận

23 21C1-QKS 0211002278 18 Tâm lý khách du lịch 4 07/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

24 21C1-LGT 0211002467 32 Thuế xuất nhập khẩu 4 07/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 02

25 21C1-KTD 0211002338 38 Kế toán hành chính sự nghiệp 4 07/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 03

26 21C1-QTD1 0211002457 38 Kinh doanh quốc tế 4 07/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 04

27 21C1-KXD 0211002478 38 Kinh tế xây dựng 4 07/06/2023 60 15H30 Tự luận C3.2 - 05

28 21C1-TCD 0211001536 20 Kế toán doanh nghiệp 4 07/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

29 21C1-TMĐ 0211003126 13
Quản trị rủi ro thương mại điện 

tử
4 07/06/2023 90 15H30 Tự luận

30
21C1-KML; 

CNL
0211001435 1 32 Chuyên đề máy lạnh 4 07/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 03

31
21C1-KML; 

CNL
0211001435 2 32 Chuyên đề máy lạnh 4 07/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 04

32
21C1-KML; 

CNL
0211001435 3 32 Chuyên đề máy lạnh 4 07/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy H1.2 - 05

1 21C1-NNA 0211001584 34 Tiếng Anh Đàm phán 6 09/06/2023 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

2 21C1-KTD 0211002340 38 Kế toán quản trị 6 09/06/2023 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

C2.3 - 03

C3.2 - 05

C2.3 - 04

C3.3 - 01
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3 21C1-TCD 0211002225 20 Phân tích báo cáo tài chính 6 09/06/2023 90 13H00 Tự luận

4 21C1-TMĐ 0211002835 13
Quản trị bán hàng và phân phối 

sản phẩm
6 09/06/2023 90 13H00 Tự luận

5 21C1-QTD1 0211002234 38 Quản trị dự án đầu tư 6 09/06/2023 90 13H00 Tự luận C2.3 - 02

6 21C1-VSL 0211002412 38
Tiết kiệm năng lượng trong hệ 

thống lạnh
6 09/06/2023 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 03

7 21C1-KML 0211001440 38 Tự động hóa hệ thống lạnh 6 09/06/2023 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 04

8 21C1-QNH 0211002651 20 Quản trị nhà hàng 6 09/06/2023 90 13H00 Tự luận C3.2 - 01

9 21C1-LGT 0211002463 29 Quản trị Logistics 6 09/06/2023 90 13H00 Tự luận C3.2 - 02

10 21C1-NNA 0211002611 34 Tiếng Anh Logistics 6 09/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

11 21C1-QTD1 0211002232 38
Thiết lập và thẩm định dự án 

đầu tư
6 09/06/2023 90 15H30 Tự luận C2.3 - 02

12 21C1-TCD 0211002346 19
Thiết lập và thẩm định dự án 

đầu tư
6 09/06/2023 90 15H30 Tự luận C2.3 - 03

13 21C1-KXD 0211002063 38 Kiến trúc công trình 6 09/06/2023 60 15H30 Tự luận C2.3 - 04

14 21C1-KTD 0211002052 38 Kinh tế vĩ mô 6 09/06/2023 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 05

15 21C1-QNH 0211002654 20 Quản trị tiệc trong nhà hàng 6 09/06/2023 90 15H30 Tự luận

16 21C1-TMĐ 0211002900 13
Quản trị chuỗi cung ứng trong 

thương mại điện tử
6 09/06/2023 90 15H30 Tự luận

17 21C1-LGT 0211002465 29
Nhận thức về hàng hóa nguy 

hiểm
6 09/06/2023 90 15H30 Tự luận C3.2 - 02

18 21C1-QTD2 0211002232 32
Thiết lập và thẩm định dự án 

đầu tư
6 09/06/2023 90 18H00 Tự luận C2.2 - 01

19 21C1-QTD2 0211002234 32 Quản trị dự án đầu tư 6 09/06/2023 90 19H45 Tự luận C2.2 - 01

1 21C1-CMT 0211002994 38 Linux căn bản 2 05/06/2023 60 16H00 Trắc nghiệm trên máy E2.1 - 01

2 21C1-TKW 0211003002 35 Lập trình mạng 4 07/06/2023 120 08H00 Trên máy tính E2.1 - 03

3 21C1-LTM 0211002959 1 35 Lập trình trên thiết bị di động 4 07/06/2023 120 08H00 Trên máy tính E2.1 - 01

4 21C1-LTM 0211002959 2 16 Lập trình trên thiết bị di động 4 07/06/2023 120 08H00 Trên máy tính E2.1 - 02

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL

Các môn thi phòng máy

C2.3 - 01

C3.2 - 01


